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Ngày sinh: 10/10/1984 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

2. TRÌNH ĐỘ  HỌC VẤN 

2.1 Văn hóa phổ thông:  

Từ Đến Quốc gia Nơi đào tạo Học vị đạt  
đƣợc 

Xếp loại 

 2003   2008  Việt Nam Trường ĐH CNTT&TT Kỹ sư Khá 

 2009   2011  Việt Nam Đại học Quốc Gia Hà Nội Thạc sỹ Giỏi 

 2012   2016  Việt Nam Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Nghiên cứu 

sinh 

 2018  Việt Nam Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tiến sỹ Giỏi 
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2.2 Quá trình đào tạo chuyên môn 

Đến Từ Nơi đào tạo Nội dung đào tạo Quốc gia Kết quả 

01/2011 01/2011 Đại học Thái Nguyên Bồi dưỡng CBQL Việt Nam Chứng nhận 

12/2008 10/2008 Đại học Thái Nguyên  Bổ sung kiến thức nhằm 

đánh giá chất lượng, điều 

kiện đảm bảo chất lượng 

của một trường ĐH 

Việt Nam  Bồi dưỡng về 

khảo thí và 

đảm bảo chất 

lượng 

04/2009 04/2009 Đại học Thái Nguyên Việt Nam Lớp bồi dưỡng 

kết nạp đảng 

08/2012 08/2012 Công ty CP MISA Việt 

Nam 
Bồi dưỡng kiến thức thực 

hành phần mềm kế toán 

máy 

Việt Nam Kế toán máy 

2.3 Các khóa đào tạo ngắn hạn 
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08/2013 08/2013 Công ty CP MISA Việt 

Nam 
Quản trị nguồn nhân lực 

bằng công nghệ thông tin 

Việt Nam  Quản trị 

nguồn nhân 

lực 

12/2011 11/2011 Đại Học Thái Nguyên  Bổ sung, bồi dưỡng năng 

lực quản lý 

Việt Nam  Lớp bồi 

dưỡng năng 

lực cán bộ 

quản lý 

06/2011 06/2011 Công ty IIG Việt Nam Bổ sung kiến thức cơ bản 

đến chuyên sâu về kỹ năng 

thực hành trên bộ 

Microsoft Office Specialist 

Việt Nam  Chuẩn MOS - 

Microsoft 

Office 

Specialist 

06/2012 06/2012 Công ty IIG Việt Nam Chuẩn quốc tế về sử dụng 

máy tính và Internet căn 

bản do tổ chức Certiport 

cấp 

Việt Nam Chuẩn IC3 – 

Internet and 

Computing 

Core 

Certification 

06/2010 02/2010 ĐH Sư phạm Thái 

Nguyên 
Nghiệp vụ sư phạm cho 

giảng viên 

Việt Nam Chứng chỉ 

06/2014 05/2014  Trường quân sự tỉnh 

Thái Nguyển 
 Bồi dưỡng kiến thức 

QPAN 

Việt Nam  Chứng nhận 

Học hàm Năm phong Nơi phong 

2.4 Học hàm 

Năm công nhận Trình độ lý luận chính trị 

Trung cấp  2012  

2.5 Trình độ lý luận chính trị 

Tiếng Anh (Dịch: Khá; Đọc: Khá; Giao tiếp: Khá; Nghe: Khá; Nói: Khá; Viết: Khá) 

2.6 Trình độ ngoại ngữ 

3. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

Vũ Xuân Nam 1 . 

Ảnh hưởng của hệ thống quản lý tri thức tới lợi thế cạnh tranh trong doanh nghiệp nhỏ và 

vừa 

Kinh tế và Dự báo  () 68 - 71 

Nguyễn Văn Huân 
Phạm Việt Bình 
Vũ Xuân Nam 

2 . 

Particle-Mô phỏng chất liệu lông, tóc và ứng dụng 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 8 (2009) 37-44 

Nguyễn Văn Huân 
Phạm Việt Bình 
Vũ Xuân Nam 
Trương Mạnh Hà 

3 . 

3.1 Các bài báo khoa học 
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Cải tiến thuật toán K-Means và ứng dụng phân cụm dữ liệu tự động 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên  (2009)  

Nguyễn Văn Huân 
Phạm Việt Bình 
Vũ Xuân Nam 
Trương Mạnh Hà 

4 . 

Tìm kiếm và phân cụm tài liệu Web tự động 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên  (2009) 60-64 

Phạm Việt Bình 
Nguyễn Văn Huân 
Vũ Xuân Nam 

5 . 

Một cách tiếp cận khai thác cấu trúc Website 

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia " vấn đề chọn lọc về Công nghệ thông tin và Truyền thông Quốc 

gia"  (2010) 141-150 

Phạm Việt Bình 
Nguyễn Văn Huân 
Vũ Xuân Nam 
Lê Anh Tú 

6 . 

Một phương pháp phân tích và dự báo sản phẩm chè Thái Nguyên 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên  (2013)  

Vũ Xuân Nam 
Nguyễn Văn Huân 
Trương Văn Tú 

7 . 

Ứng dụng phân tích hồi quy đa biến trong kiểm định yếu tố quyết định hành vi chia sẻ tri 

thức của người lao động trong doanh nghiệp VN 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên  (2013)  

Vũ Xuân Nam 
Phạm Việt Bình 
Nguyễn Văn Huân 

8 . 

Phương pháp hồi quy bội trong dự báo và ứng dụng vào dự báo doanh thu dịch vụ viễn 

thông tại Viễn thông Thái Nguyên 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2 (2013) 81-87 

Vũ Xuân Nam, An Thị Xuân Vân, Nguyễn Tiến Mạnh, Đàm Thị Phương Thảo 9 . 

Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM trong kiểm định mức độ sẵn sàng chia sẻ kinh 

nghiệm làm việc của người lao động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thái Nguyên 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 3 (2015) 83-88 

Vũ Xuân Nam 10 . 

Ứng dụng Togaf trong xây dựng kiến trúc tổng thể cho hệ thống quản lý tri thức doanh 

nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển  (2016)  85 -93. 

Vũ Xuân Nam 11 . 

Thực trạng triển khai hệ thống quản lý tri thức trong môi trường doanh nghiệp Việt Nam 

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế  (2016) 44-52 
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Vũ Xuân Nam 12 . 

Phát triển Hệ thống quản lý tri thức trên cơ sở ứng dụng hệ thống hoạch địch nguồn lực 

doanh nghiệp 

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia "Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin trong 

phát triển Kinh tế-Xã hội".  (2016) 295-304. 

Nam Vu, Thang Tran, Ching Yuen Chan, Stan Williamson, Ha Nguyen, Long Pham 13 . 

Explaining Intention To Use Mobile Banking: Integrating Perceived Risk And Trust Into 

The Technology Acceptance Model 

International Journal of Applied Decision Sciences  (2021) 1 

1 . Thực trạng và điều kiện triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam, 2010. 

Hội thảo khoa học: ICTU 2010 - Hội thảo khoa học ICTU 2010 (2010) 1  

2 . Determinants of knowledge sharing behavior among employees in Vietnamese enterprises 

Engaging with Vietnam: An Interdisciplinary Dialogue 1 - Engaging with Vietnam: An Interdi 

3 . The valuation of knowledge management system in small and medium-sized enterpries in thai 

nguyen city 
The Eighth Vietnam Economists Annual Meeting - The Eighth Vietnam Economists Annual M 

3.2 Các báo cáo khoa học 

STT Tên sách Năm Nhà xuất bản Vai Trò 

Thương mại điện tử  2019  1 Đại học Thái Nguyên Đồng tác giả 

Chủ biên 

3.3 Hoạt động xuất bản 

Đề tài Ngày bắt đầu Số tháng  Vai trò 

Kỹ thuật phát hiện và chạm của các đối tượng trong 

thực tại ảo 

2/2010  12  Chủ trì 

Mô phỏng chất liệu trong thực tại ảo và ứng dụng 7/2010  24  Thành viên 

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống thu thập, đánh giá 

và phân cụm thông tin tự động trên Internet phục vụ 

cho việc nghiên cứu, học tập và giảng dạy 

1/2011  24  Thành viên 

Xây dựng bài giảng điện tử cho môn học" Hệ thống 

thông tin quản lý" 

4/2011  12  Chủ trì 

Nghiên cứu xây dựng chương trình giải bài toán 

phục vụ công cộng hỗ trợ giảng dạy và học tập 

1/2012  12  Chủ trì 

Phương pháp chia sẻ tri thức và ứng dụng 1/2013  12  Chủ trì 

Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) trong 

kiểm định mức độ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm 

việc của doanh nghiệp khu vực thành phố Thái 

Nguyên 

1/2014  12  Chủ trì 

Phát triển hệ thống kiến tạo và chia sẻ tri thức trong 

doanh nghiệp vừa và nhỏ 

1/2014  24  Chủ trì 

3.4 Các đề tài, dự án khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia 

Diễn giải Tổ chức trao 
 thƣởng 

Đạt giải Giải thƣởng Năm 

3.5 Các giải thƣởng khoa học công nghệ 
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Xây dựng Hệ thống thu thập, đánh 

giá và phân cụm thông tin tự động 

trên Internet 

Giải khuyến 

khích 
Đại học Thái 

Nguyên và Bộ 

KHCN 

Đưa ra hệ thống thu 

thập, đánh giá thông 

tin 

 2012  

Phần mềm quản lý doanh nghiệp Giải khuyến 

khích 

Đại học Thái 

Nguyên và Bộ 

KHCN 

Xây dựng phần mềm 

tin học nhằm hỗ trợ 

quản lý doanh nghiệp 

 2012  

Phần mêm kế toán vật tư Giải khuyến 

khích 
Đại học Thái 

Nguyên và Bộ 

KHCN 

Phần mềm hỗ trợ công 

tác quản lý và hạch 

toán kế toán vật tư 

 2012  

Phần mềm kế toán tiền mặt Giải khuyến 

khích 
Đại học Thái 

Nguyên và Bộ 

KHCN 

Phần mềm hỗ trợ công 

tác quản lý và hạch 

toán kế toán tiền mặt 

 2012  

Website doanh nghiệp Giải khuyến 

khích 
Đại học Thái 

Nguyên và Bộ 

KHCN 

Xây dựng hệ thống hỗ 

trợ cho việc thiết kế 

các website của các 

doanh nghiệp 

 2012  

Vai trò Năm tham  
gia 

Tổ chức,Hiệp hội khoa học 

3.6 Các tổ chức , hiệp hội đã tham gia 

Năm Tên luận văn Vai trò Bậc Tên học viên-NCS 

3.7 Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

Năm phong Danh hiệu nhà giáo 

3.8 Danh hiệu nhà giáo 

Thái Nguyên, ngày......tháng.........năm..... 

NGƢỜI KHAI XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

Vũ Xuân Nam 
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